
6A6 x Nguyễn Thái An 21/08/2009 Đồng Tháp Nam

6A6 x Vũ Thúy An 04/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Hoàng Vũ Lan Anh 24/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Hồ Nguyễn Quốc Anh 15/06/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Phạm Quỳnh Anh 19/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Lê Thái Bảo 05/04/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Nguyễn Vương Minh Duy 13/04/2009 Nghệ An Nam

6A6 x Vũ Hoàng Dương 10/08/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Nguyễn Tuấn Hải 40154 Tp. HCM Nam

6A6 x Nguyễn Gia Hào 17/02/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Vy Gia Hân 04/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Nguyễn Thị Thu Hiền 27/04/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Lê Anh Ngọc Hiếu 18/08/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Phạm Gia Huy 02/01/2009 Bạc Liêu Nam

6A6 x Phạm Quang Huy 03/02/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Nguyễn Minh Khang 29/05/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Ngô Nguyễn Nguyên Khánh 10/10/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Nguyễn Đăng Khôi 01/10/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Đỗ Thị Thùy Linh 10/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Nguyễn Trần Hoàng Long 29/12/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Trần Hoàng Khánh Ly 19/10/2009 Kim Sơn Nữ

6A6 x Nguyễn Hoàng Triệu Mẫn 02/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Dương Hoàng Minh 28/07/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Trần Ngọc Trà My 40135 Tp. HCM Nữ

6A6 x Tăng Nguyễn Hào Nam 24/09/2008 Tp. HCM Nam

6A6 x Vũ Thị Thanh Ngân 17/09/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Lê Thị Bảo Ngọc 10/12/2009 Quảng Trị Nữ

6A6 x Nguyễn Lê Thanh Ngọc 03/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Trần Thị Yến Nhi 23/04/2009 Hà Tĩnh Nữ

6A6 x Trần Ngọc Như 01/08/2009 Bình Định Nữ

6A6 x Lý Trường Phát 31/08/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Lê Khả Phong 16/11/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Phạm Phong Phú 14/09/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Bùi Phạm Gia Phúc 13/04/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Dương Hồng Sơn 25/04/2009 Hà Tĩnh Nam

6A6 x Nguyễn Lưu Tấn Tài 26/04/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Lê Hữu Hồng Phúc Tiến 26/03/2009 ĐỒNG NAI Nam

6A6 x Võ Anh Tú 15/06/2009 Tp. HCM Nam

6A6 x Cao Thị Phương Thảo 14/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Nguyễn Trần Gia Thy 21/03/2009 Hậu Giang Nữ

Nơi sinh Giới

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2020
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LỚP Bán trú Ghi chúHọ và chữ lót tên Ngày sinh



6A6 x Trần Ngọc Thiên Trang 18/02/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Nguyễn Trương Ngọc Bảo Trân 02/12/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Nguyễn Thị Phương Uyên 21/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Trần Khánh Vy 01/09/2009 Tp. HCM Nữ

6A6 x Nguyễn Phạm Yến Vy 05/07/2009 Long An Nữ

6A6 x Lê Thị Hải Yến 14/05/2009 Hà Nam Nữ


